	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

	    Hà Nội, ngày  05 tháng 7 năm 2012



Bảng phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
(Kèm theo Đề án số 423/ĐA – TWĐTN ngày 05 /7/2012)
--------------------

* Số liệu đoàn viên theo báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc theo Bộ Tiêu chí năm 2011 tính đến ngày 30/11/2011 và đối chiếu với số liệu đoàn viên nộp đoàn phí tính đến tháng 3/2012.

	STT
	Đơn vị
	Số đoàn viên
	Đại biểu bầu
	Đại biểu đương nhiên
	Tổng số đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu

	1
	Tp Hồ Chí Minh
	744562
	33
	2
	35

	2
	Hà Nội
	621570
	30
	2
	32

	3
	Quân đội
	 
	19
	10
	29

	4
	Khối Doanh nghiệp TW
	124124
	14
	5
	19

	5
	Khối Cơ quan TW
	55763
	11
	8
	19

	6
	Thanh Hoá
	271013
	17
	1
	18

	7
	Nghệ An
	215408
	16
	1
	17

	8
	Đồng Nai
	208231
	16
	1
	17

	9
	Công an
	62235
	12
	5
	17

	10
	Hải Phòng
	150612
	14
	1
	15

	11
	Đà Nẵng
	131672
	13
	1
	14

	12
	Quảng Ninh
	140174
	13
	1
	14

	13
	Bình Định
	137212
	13
	1
	14

	14
	TT - Huế
	99693
	12
	2
	14

	15
	Thái Nguyên
	114951
	14
	0
	14

	16
	Kiên Giang
	95463
	12
	2
	14

	17
	Đắk Lắk 
	123826
	13
	0
	13

	18
	Cần Thơ
	92665
	12
	1
	13

	19
	Hải Dương
	89825
	13
	0
	13

	20
	Nam Định
	108239
	13
	0
	13

	21
	Bắc Giang
	98276
	12
	1
	13

	22
	Quảng Nam
	107606
	12
	1
	13

	23
	Hà Tĩnh
	88247
	12
	1
	13

	24
	Vĩnh Phúc
	93512
	13
	0
	13

	25
	Đồng Tháp
	92665
	12
	1
	13

	26
	Lâm Đồng
	99894
	12
	1
	13

	27
	Phú Thọ
	93512
	12
	1
	13

	28
	Thái Bình
	104686
	12
	1
	13

	29
	B.Rịa - V.Tầu
	87667
	12
	1
	13

	30
	Hưng Yên
	87838
	12
	1
	13

	31
	Bình Dương
	81675
	13
	0
	13

	32
	Gia Lai
	86491
	12
	0
	12

	33
	An Giang
	66821
	11
	1
	12

	34
	Tiền Giang
	95280
	12
	0
	12

	35
	Tây Ninh
	57433
	12
	0
	12

	36
	Cà Mau
	95549
	12
	0
	12

	37
	Bình Phước 
	55130
	11
	1
	12

	38
	Lạng Sơn
	61500
	11
	1
	12

	39
	Hà Nam
	63928
	11
	1
	12

	40
	Quảng Bình
	60102
	11
	1
	12

	41
	Sóc Trăng
	66169
	11
	1
	12

	42
	Bình Thuận
	66852
	11
	1
	12

	43
	Tuyên Quang
	58779
	11
	1
	12

	44
	Bến Tre
	61686
	11
	1
	12

	45
	Ninh Bình
	72630
	11
	1
	12

	46
	Bắc Ninh
	77850
	12
	0
	12

	47
	Khánh Hoà
	74815
	11
	1
	12

	48
	Phú Yên
	55832
	11
	1
	12

	49
	Sơn La
	63555
	11
	1
	12

	50
	Vĩnh Long
	53991
	11
	1
	12

	51
	Quảng Trị
	59765
	11
	1
	12

	52
	Hậu Giang
	53286
	12
	0
	12

	53
	Trà Vinh
	50793
	11
	1
	12

	54
	Long An
	78713
	11
	0
	11

	55
	Lào Cai
	55006
	11
	0
	11

	56
	Quảng Ngãi
	66986
	11
	0
	11

	57
	Hoà Bình
	53525
	11
	0
	11

	58
	Hà Giang
	57660
	11
	0
	11

	59
	Yên Bái
	43363
	10
	1
	11

	60
	Cao Bằng
	38166
	10
	1
	11

	61
	Đắk Nông
	33152
	10
	1
	11

	62
	Điện Biên
	32351
	10
	1
	11

	63
	Lai Châu
	28559
	10
	1
	11

	64
	Bắc Kạn
	28786
	11
	0
	11

	65
	Ninh Thuận
	28236
	10
	1
	11

	66
	Bạc Liêu
	39925
	10
	0
	10

	67
	Kon Tum
	31166
	10
	0
	10

	68
	Hàng không
	8032
	4
	1
	5

	69
	Cơ quan TW Đoàn
	
	
	32
	

	70
	Đại biểu chỉ định
	
	50 đại biểu

	
	Tổng số đoàn viên
	7.037.188
	1.000 đại biểu


